
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

2. Địa chỉ: Số 345, Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

3. Số điện thoại: 02923 831837

4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24

5. Danh sách người được phê duyệt chính thức

TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

1 Trần Văn Dễ 001125/CT-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

2 Ông Huy Thanh 000173/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

3 Nguyễn Ngọc Việt Nga 000396/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

4 Nguyễn Đức Trí 000520/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

5 Hà Thị Hồng Ân 000629/CT-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi

6 Võ Thị Thùy Linh 000080/CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ sung 

khám chữa bệnh chuyên khoa Mắt theo 

Quyết định số 1710/QĐ-SYT ngày 

13/7/2017

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

7 Nguyễn Kỳ Duy Tâm 002878/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - Tai mũi 

họng

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi 

họng

DANH SÁCH

Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(cập nhật đến ngày 13/3/2020)

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

8 Quách Nguyễn Ái Phương 0001587/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng 

hàm mặt

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm 

mặt

9 Lưu Minh Phong 003318/CT-CCHN

Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp cố định; Bổ 

sung chuyên khoa mắt theo Quyết định số 

1599/QĐ-SYT ngày 14/8/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

10 Lê Minh Huy 004393/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt

11 Lê Hoàng Nghĩa 001867/LA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; bổ sung 

khám bệnh, chữa bệnh tai mũi họng theo 

Quyết định số 21/QĐ-SYTLA ngày 

27/01/2016

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi 

họng

12 Phùng Bé Bi 004567/CT-CCHN Khám chữa bệnh Tai Mũi Họng

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

13 Nguyễn Thành Tâm 000412/CT-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm 

mặt

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

14 Huỳnh Diễm Hài 003912/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

15 Lê Thị Mộng Kiều 005431/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

16 Phạm Thành Công 005646/CT-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

17 Nguyễn Ngọc Thúy 002747/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

18 Thạch Chan Thi Vong 005614/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

19 Trần Bình Nguyên 002863/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng nha 

khoa thông thường

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng nha khoa 

thông thường

20 Ngũ Thị Hồng Nhung 004614/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

21 Nguyễn Thị Kiều Lan 005061/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

22 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 005062/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

23 Trần Thị Yến Thanh 005087/KG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

24 Đào Thái Quỳnh Hương

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

25 Trần Diệu Nam 000413/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về 

Răng trẻ em

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Răng trẻ 

em

26 Lê Thị Huỳnh Trang 005062/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

27 Bùi Thị Thanh Thảo 005560/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

28 Phan Thanh Phong 002794/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

về tai mũi họng 

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản về tai 

mũi họng 

29 Nguyễn Chí Hiển 002849/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

30 Lưu Mỹ Lệ 002765/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

31 Trần Cao Thái 002800/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

32 Hoàng Ngọc Sương 004291/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

33 Tăng Quốc Đạt 001747/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

34 Liêu Thiên Nghệ 005916/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

35 Dương Thị Huyền Trang 006083/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

36 Dương Thị Trúc 005316/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

37 Nguyễn Văn Do 002725/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

38 Nguyễn Thị Bích Thùy 002739/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

39 Phan Thị Thảo Phương 006582/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

40 Trần Thị Út Bé 002823/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

41 Nguyễn Văn Hai 005494/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

42 Ngô Thị Ngọc Huệ 002826/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

43 Nguyễn Thị Hồng Vân 002834/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

44 Phạm Thị Kiều Oanh 001760/ST-CCHN

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

45 Đàm Thị Chúc Phương 002729/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một 

số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

46 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 004986/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

47 Đỗ Thị Thúy Ngọc 006265/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

48 Phan Thị Mỹ Ngân 006069/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

49 Nguyễn Thị Trà My 005018/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

50 Nguyễn Thị Yến Quyên 005519/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

51 Lê Văn Nam 005939/CT-CCHN

Thực hiện theo các chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng gây mê hồi sức quy định theo 

Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo các chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng gây mê hồi sức quy định theo Thông tư 

liên tịch số 26/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

52 Nguyễn Bích Ngọc 002828/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

53 Tống Văn Khá Em 002866/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

54 Hà Trúc Ly 003863/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

55 Hoàng Thiện Thùy Trang 002838/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

56 Võ Thị Xậm 002699/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

57 Phan Thanh Toàn 002825/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

58 Huỳnh Vũ Hải 000002/CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; 

Bổ sung Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

theo Quyết định số 50/QĐ-SYT ngày 

15/01/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi, chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

59 Phan Nhật Khương 000322/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa;  Bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên môn: siêu âm 

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa, chẩn đoán hình 

ảnh

60 Ngô Hoàng Minh Phương 005859/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

61 Lương Văn Xinh 002724/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về hình 

ảnh y học

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về hình ảnh y 

học

62 Hồ Văn Giàu 002697/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về 

hình ảnh y học; Bổ sung phạm vi hoạt động: 

Kỹ thuật viên hình ảnh y học theo Quyết 

định số 1712/QĐ-SYT ngày 13/7/2017

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên hình ảnh y học

63 Huỳnh Trần Tiến 002698/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về 

hình ảnh y học

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh 

y học

64 Nguyễn Thị Diễm Trúc 002772/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về 

hình ảnh y học

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh 

y học

65 Trần Thị Mỹ Xuyên 002773/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về 

hình ảnh y học

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh 

y học

66 Ngô Trung Khéo 002731/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về 

hình ảnh y học

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh 

y học



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

67 Lê Thanh Điền 004735/CT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên hình ảnh y học

68 Lưu Trọng Tuấn 005160/CT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên hình ảnh y học

69 Nguyễn Ngọc Trung 004564/CT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên hình ảnh y học

70 Lê Kỳ Kiều Diễm 002815/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

71 Lê Thị Phương Trang 002857/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

72 Quách Ngọc Ngân 003249/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Lê Cẩm Tú 002848/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

69 Nguyễn Quang Tiến 000053/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - chấn 

thương chỉnh hình

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - chấn thương 

chỉnh hình

70 Phan Phú Lâm 000596/CT-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại - 

Bỏng

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại - Bỏng

71 Nguyễn Võ Thành Luân 004311/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại nhi



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

72 Châu Thị Ngọc 004313/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại nhi

73 Huỳnh Thủy Tiên 005437/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh ngoại nhi

74 Bùi Minh Đức 005238/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại nhi

75 Trần Đăng Tùng 005271/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại nhi

76 Tăng Phú Tỷ 005357/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh ngoại nhi

77 Lương Gia Giác 002748/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

78 Nguyễn Thị Lệ Thủy 003884/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

79 Nguyễn Thị Hòa 003783/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một 

số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

80 Nguyễn Toàn Thiện 002708/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

81 Trần Ngọc Diệp 005275/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

82 Phạm Minh Công 002762/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

83 Trần Thị Thu Hà 002695/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

84 Lê Thị Thùy Lan 002717/CT-CCHN
Trực tiếp hoặc phụ giúp chăm sóc phục vụ 

người bệnh

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Trực tiếp hoặc phụ giúp chăm sóc phục vụ người 

bệnh

85 Phạm Thị Kim Ngân 002707/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

86 Võ Minh Tân 000351/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi 

khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi khoa

87 Danh Thị Mỹ Phương 004272CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa; Bổ sung 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Dinh 

dưỡng theo Quyết định số 987/QĐ-SYT 

ngày 23/3/2018

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

88 Trần Kim Ngộ 002776/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

89 Trần Ngọc Diễm Trang 000574/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

90 Lê Thị Mỹ Thuộc 002713/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

91 Phạm Thùy Dung 002782/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

92 Lê Ngọc Điệp 002837/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

93 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 002726/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

94 Bùi Thị Cẩm Nhung 002730/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

95 Đoàn Thị Mau
0028388/HCM-

CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005

96 Hồ Tấn Bảo Đông 003807/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

97 Lê Thị Hồng Tuyến 002757/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

98 Thạch Thị Na Ri 004055/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một 

số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

99 Lê Thị Bé Vui 004515/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

100 Tạ Ngọc Điệp 553/CCHND Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khoa Dược

101 Trần Ngọc Hiếu
1131/CCHN-D-SYT-

CT
Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khoa Dược



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

102 Nguyễn Thanh Huy 729/CT-CCHND Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khoa Dược

103 Nghiêm Thị Thanh Nhã
459/CCHN-D-SYT-

CT
Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khoa Dược

104 Nguyễn Thanh Phúc
1633/CCHN-D-SYT-

CT
Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khoa Dược

105 Huỳnh Bảo Trân
869/CCHN-D-SYT-

CT
Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khoa Dược

106 Nguyễn Thị Thu Vân
328/CCHN-D-SYT-

CT
Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khoa Dược

107 Lê Trần Thanh Vy
163/CCHN-D-SYT-

CT
Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khoa Dược

108 Võ Thị Mộng Yến
1272/CCHN-D-SYT-

CT
Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khoa Dược

109 Trần Văn Tuấn 000241/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.

110 Nguyễn Kim Loan 004250/CT-CCHN Chuyên khoa Gây mê hồi sức

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Chuyên khoa Gây mê hồi sức

111 Đặng Thị Ngọc Mai 005165/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh gây mê hồi sức

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh gây mê hồi sức



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

112 Trang Mỹ Dung 0005770/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh gây mê hồi sức

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh gây mê hồi sức

113 Nguyễn Thị Thanh Trúc 005924/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh gây mê hồi sức

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh gây mê hồi sức

114 Nguyễn Thị Thu Năm 002761/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; 

Quyết định số 1713/QĐ-SYT ngày 

13/7/2017 phạm vi hoạt động chuyên môn 

được bổ sung: Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng gây mê hồi sức 

quy định theo thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng 

gây mê hồi sức

115 Nguyễn Thanh Nhã 002760/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và các kỹ thuật thông thường về gây mê hồi 

sức; Quyết định số 1714/QĐ-SYT ngày 

13/7/2017 phạm vi hoạt động chuyên môn 

được bổ sung: Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng gây mê hồi sức 

quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng 

gây mê hồi sức

116 Nguyễn Thúy Kiều 004838/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng gây mê hồi sức theo quy định 

Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng gây mê hồi sức theo quy định Thông tư 

liên tịch 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

117 Trần Thị Bích Loan 005611/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

118 Hồ Văn Thới 002792/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

119 Nguyễn Văn Quỳ 002769/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

120 Lâm Thị Thu Thủy 002715/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

121 Phạm Cẩm Như 005610/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

122 Võ Trang Kim Yến 003862/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

123 Nguyễn Hải Đăng 003779/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

124 Nguyễn Thị Yến 002817/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

125 Nguyễn Thanh Thư 000988/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

126 Trà Mỹ Tú 002813/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

127 Nguyễn Thanh Hùng 002804/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

128 Vũ Kiều Diễm 000946/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; 

QĐ 605/QĐ-SYT ngày 28/01/2016 bổ sung 

phạm vi điều dưỡng chuyên ngành gây mê 

hồi sức   

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng chuyên ngành 

gây mê hồi sức  

129 Trần Thái Thiện Thanh 002740/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

130 Đặng Hoàng Em 002764/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và các kỹ thuật thông thường về gây mê hồi 

sức

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các 

kỹ thuật thông thường về gây mê hồi sức

131 Phạm Thành Tuấn 002855/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

132 Hồ Thanh Thuận 000866/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

133 Nguyễn Tấn Toàn 003879/CT-CCHN
Thực hiện kỹ thuật thông thường về gây mê 

hồi sức

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện kỹ thuật thông thường về gây mê hồi 

sức

134 Trần Huỳnh Việt Trang 002771/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - Nhi

135 Trần Minh Thành 002882/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

136 Nguyễn Trọng Nghĩa 002831/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

137 Đỗ Huy Thanh 004712/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

138 Thạch Thị Bích Nhiên 004296/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

139 Bùi Duy Anh 004728/CT-CCHN Khám bệnh chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh chữa bệnh Nhi khoa

140 Lê Đệ 005317/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

141 Nguyễn Thái Phương Anh 002710/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

142 Mai Thanh Giang 002742/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

143 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 002827/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

144 Huỳnh Thị Mười Ba 002790/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

145 Trương Thị Kim Lan 005597/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

146 Tạ Văn Thum 002759/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

147 Tăng Thị Yến Trinh 004962/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

148 Nguyễn Thị Kim Oanh 004855/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

149 Trần Thị Thảo Nguyên 004961/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

150 Hồ Cẩm Quyền 004780/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

151 Đào Thị Mai 005923/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

152 Lý Ngọc Thạnh 003723/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

153 Quan Kim Quý 002768/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

154 Thạch Thị Loan 002861/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

155 Nguyễn Thị Hồng Đào 002886/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

156 Phạm Thị Nhàn 002822/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

157 Nguyễn Thị Lụa 002746/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

158 Cao Thị Hương Huệ 002806/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

159 Đào Yến Vi 002801/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

160 Nguyễn Hoàng Minh 003825/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

161 Nguyễn Văn Tình 004693/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

162 Trương Cẩm Trinh 000525/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

163 Kiều Việt Tiến Hưng 004073/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

164 Nguyễn Đăng Khoa 004244/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

165 Ngô Quý Phong 003848/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

166 Chanh Rết Cha Na 005323/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

167 Nguyễn Thị Thu Tâm 002712/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

168 Tạ Thị Thu Hà 002846/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một 

số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

169 Mã Huệ Thùy Trinh 003822/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

170 Phạm Thị Hoàng Yến 005544/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

171 Đổ Thùy Linh 002844/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

172 Hà Thị Hồng Liệt 005920/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

173 Nguyễn Thị Thanh Hải 002847/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

174 Trần Thị Thu Hồng 002778/CT-CCHN
Trực tiếp hoặc phụ giúp chăm sóc phục vụ 

người bệnh

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Trực tiếp hoặc phụ giúp chăm sóc phục vụ người 

bệnh

178 Lê Thị Thùy Trang 002733/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

179 Nguyễn Thanh Loan 002743/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

180 Lương Thị Khánh Ly 002732/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

181 Huỳnh Xuân Kiểu 004437/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

182 Hồ Như Quỳnh Anh 005470/CT-CCHN
Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

183 Nguyễn Nhật Lan 004384/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

184 Nguyễn Thị Nhật Linh 002796/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

185 Bùi Thanh Huy
291/CCHN-D-SYT-

HAUG
Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp

186 Nguyễn Thị Ngọc Loan 000307/CT-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

187 Sơn Thị Thanh Hòa 002774/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

188 Nguyễn Tuyết Mai 002889/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

189 Bùi Chí Tấn 004256/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

190 Lê Thành Tốt 002811/CT-CCHN
Trực tiếp hoặc phụ giúp thực hiện một số kỹ 

thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Trực tiếp hoặc phụ giúp thực hiện một số kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản  

191 Nguyễn Thị Bích Anh 000379/CT-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi

192 Đinh Tiến Dũng 000594/CT-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng - Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng - 

Nhi

193 Trần Hương Giang 003855/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

194 Nguyễn Văn Tuân 004716/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

195 Phan Trang Nhã 002807/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

196 Lê Ngọc Hằng 002887/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

197 Nguyễn Thị Ngọc Đẹp 002744/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

198 Nguyễn Thị Hồng Trang 002791/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

199 Nguyễn Thị Nguyệt 004418/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

200 Lê Nguyễn Ngọc Mỹ 002751/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

201 Trần Thị Dung 005178/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

202 Nguyễn Thúy Trang 004128/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

203 Kim Thị Kiều 002862/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

204 Phạm Thị Mừng 002756/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

205 Tạ Vũ Quỳnh 000362/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại nhi

206 Nguyễn Quốc Huy 000592/CM-CCHN Khám chữa bệnh Ngoại khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám chữa bệnh Ngoại khoa

207 Võ Ngọc Lân 004546/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại nhi

208 Trần Kim Thành 000323/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

209 Dương Thị Mỹ Châu 004306/CT-CCHN Khám chữa bệnh Ngoại Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám chữa bệnh Ngoại Nhi



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

210 Nguyễn Trương Toàn 004289/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

211 Nguyễn Phước Tài 005304/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

212 Phạm Tấn Đạt 004383/CT-CCHN Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

213 Nguyễn Thị Huyền Trang 005274/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

214 Phạm Thị Mỹ Linh 002763/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

215 Trần Tuấn Lợi 004251/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng bó bột quy định theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng bó bột quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

216 Đỗ Thị Tuyết Mai 002818/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

217 Trần Thị Hai 002798/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

218 Phan Thị Gấm 002884/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

219 Huỳnh Hùng Dũng 000619/CT-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhiễm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhiễm



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

220 Nguyễn Phát Nguyên 002810/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi

221 Nguyễn Phước Trung 004308/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

222 Thạch Huyền Quý 004316/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

223 Lê Hoàng Sơn 005865/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

224 Nguyễn Thanh Hoàng 005313/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

225 Lê Đổ Phương Nhung 006016/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

226 Trần Thị Kim Cúc 002875/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

227 Phạm Khánh Thoa 003876/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một 

số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

228 Trần Thị Thu Nguyên 004881/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

229 Nguyễn Thị Tuyết Mai 002872/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

230 Phan Thị Lệ Quân 005207/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

231 Nguyễn Dương Thủy Tiên 005358/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

232 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 002819/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

233 Trần Thị Bích Loan 002836/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

234 Hoàng Thị Dinh 002854/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

235 Trần Vũ Phương 002839/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

236 Lê Thị Huỳnh Như 006235/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

237 Ngân Thị Hải Yến 005336/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

238 Liêu Thị Mỹ Hiền 002873/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

239 Phạm Công Tạo 000203/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

240 Võ Thị Kim Nguyên 000194/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

241 Trương Cẩm Quyên 000550/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

242 Nguyễn Thị Diễm My 005311/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

243 Lê Hoàng Phương Quyên 005790/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

244 Thạch Thanh Huyền 003769/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

245 Lê Trần Thiên Thư 005330/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

246 Nguyễn Thị Như Mai 002876/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các 

kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

247 Võ Thị Thùy Linh 003791/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một 

số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

248 Nguyễn Thị Thanh Xuyến 005029/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

249 Phạm Kim Ngọc 006085/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

250 Nguyễn Thị Xuân Dung 002727/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

251 Đỗ Thị Hằng 004993/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

252 Trần Thị Lan 005960/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

253 Nguyễn Thị Diễm My 006284/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

254 Trần Xuân Sang 002814/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

255 Vũ Thị Hải Hà 002845/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

256 Huỳnh Văn Đàn 002824/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

257 Thái Thị Thu Hằng 002741/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

258 Nguyễn Thị Thanh Hoa 002829/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

259 Lê Thị Mỹ Tú 002830/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

260 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 003755/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

261 Nguyễn Thị Kiều 004854/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

262 Huỳnh Thị Thu Trang 000973/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

263 Trần Văn Nam 003770/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

264 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 002865/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

265 Thái Thanh Lâm 000199/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

266 Lê Văn Viên 0001673/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh nội nhi

267 Đặng Như Ý 004719/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

268 Trần Lê Thảo Nguyên 004314/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

269 Ngô Dương Tuấn Vũ 005312/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

270 Văn Thanh Cường 005931/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

271 Nguyễn Tú Giảng 005869/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

272 Nguyễn Thị Như Huỳnh 005871/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

273 Phan Thị Kiều Hạnh 002718/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một 

số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

274 Nguyễn Thị Phe 002797/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; 

Quyết định 2733/QĐ-SYT ngày 13/11/2017 

phạm vi hoạt động chuyên môn được bổ 

sung: thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng 

275 Nguyễn Thị Bạch Liên 002850/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

276 Hoàng Thị Huyền Trang 002853/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

277 Dương Thị Thủy 005429/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

278 Vòong Thị Bích Tuyền 002852/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

279 Đinh Thị Tố Như 002879/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

280 Kim Thị Sa Oanh 006271/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

281 Lê Dư Ngọc
001166/HAUG-

CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

282 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 002799/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

283 Neáng Chanh Pô Pha 002864/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

284 Trần Thị Cẩm Tú 003880/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

285 Nguyễn Thanh Nam 001799/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

286 Nguyễn Thị Nhân Mỹ 004683/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

287 Danh Chanh Ry Gia 002867/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

288 Nguyễn Lợi Toàn 004718/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

289 Danh Hữu Tài 005919/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

290 Khương Văn Thái 002883/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

291 Ngô Thị Hồng Cẩm 002859/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

292 Cao Thị Kim Nhanh 002808/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

293 Trần Thị Vuông 003768/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

294 Nguyễn Thị Nghi 004385/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

295 Trương Thị Xuân Trang 005415/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

296 Trần Quỳnh Như 005542/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

297 Nguyễn Thị Cần 006070/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

298 Phạm Thị Đồng 002767/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

299 Nguyễn Thị Ngọc Trang 002833/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

300 Hồ Thị Thu Hồng 002868/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

301 Trần Thị Hằng 004800/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

302 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 000168/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

303 Thạch Minh Đức 000179/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

304 Đào Danh Thanh Thúy Diễm 002809/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

305 Nguyễn Phương Trang 003674/CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa; Bổ sung 

siêu âm tim theo Quyết định số 1715/QĐ-

SYT ngày 13/7/2017

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa; siêu âm tim

306 Nguyễn Anh Tuấn 003715/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

307 Trần Công Đoàn 005848/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

308 Nguyễn Thị Kim Thơi 002851/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

309 Nguyễn Kim Phụng 002711/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

310 Nguyễn Thị Kim Phụng 002860/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

311 Võ Thị Dương 002770/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

312 Nguyễn Thị Duyên 003820/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ 

thuật điều dưỡng chuyên khoa

313 Nguyễn Thị Thanh Trúc 004970/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

314 Tô Thị Mỹ An 006017/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

315 Trương Xuân Nhung 002793/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

316 Diệp Diệu Hậu 003850/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một 

số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

317 Nguyễn Thị Mai 004760/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

318 Lưu Thị Bích Nhung 000003/CT-CCHN

Thực hiện việc tiêm (chích), thay băng theo 

đơn của bác sỹ, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện việc tiêm (chích), thay băng theo đơn 

của bác sỹ, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

319 Nguyễn Thị Kim Phượng 002728/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một 

số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

320 Diệp Loan 000743/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi

321 Bùi Thị Phương Anh 002832/CT-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi

322 Huỳnh Thị Loan Anh 003746/CT-CCHN Khám chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám chữa bệnh Nhi khoa

323 Võ Thị Việt Anh 004420/CT-CCHN Khám chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám chữa bệnh Nhi khoa

324 Lâm Ngọc Nữ 004398/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

325 Phan Lý Hiếu Nghĩa 004731/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

326 Nguyễn Bá Đạt 004710/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

327 Lê Hoàng Thiện 005322/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

328 Nguyễn Thị Kim Thoa 005332/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

329 Dương Thị Bảo Trân 005921/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

330 Trần Thị Kim Tuyến 002721/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

331 Huỳnh Thị Huyền Trang 003813/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

332 Nguyễn Thị Dũ 002702/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

333 Nguyễn Thị Sen Em 002816/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

334 Phạm Thị Thúy Kiều 004811/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

335 Trần Thị Thiên Hương 004789/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

336 Lương Thị Thoa 004771/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

337 Trần Thị Huyền 004756/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

338 Nguyễn Thị Xuân Thu 005087/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

339 Lê Kiều Diễm 002783/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

340 Bùi Nhựt Kim Anh 002704/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

341 Huỳnh Thị Ngọc Hân 004782/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

342 Phan Thị Kim Loan 004803/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

343 Nguyễn Văn Lành 003728/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

344 Nguyễn Thị Thảo 002745/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

345 Phan Thị Mỹ Hạnh 002703/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

346 Nguyễn Thị Ngọc Yến 004781/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

347 Lê Thị Kim Tiên 002781/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

348 Lê Thị Thúy Hằng 002787/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

349 Lâm Mỹ Linh 002871/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

350 Nguyễn Huỳnh Như 002784/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

351 Lê Thị Sang 002750/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

352 Nguyễn Văn Thừa 002874/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

353 Trần Kim Anh 000418/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

354 Huỳnh Thị Ngọc Liễu 002736/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

355 Lê Thị Hoàng Dung 002805/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

356 Nguyễn Thị Ngọc Thy 004783/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

357 Lê Nguyễn Quế Tiên 005014/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

358 Nguyễn Thị Huyền Trang 0004778/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

359 Nguyễn Thị Thương 002709/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

360 Bùi Hùng Việt 001012/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi

361 Nguyễn Huỳnh Nhật Trường 000039/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

362 Dương Văn Hiếu 000103/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

363 Trần Hồng Nhã 005276/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

364 Trần Thị Minh Tuyến 005903/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

365 Phạm Thị Bích Thảo 002696/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

366 Nguyễn Ngọc Trâm 002722/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

367 Trần Bích Phương 002880/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

368 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 002856/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

369 Lê Thị Hồng Lụa 004942/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

370 Châu Diễm Tuyết 002178/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

371 Trần Thị Hoàng Oanh 005123/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

372 Thái Thị Mai Khanh 005193/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

373 Nguyễn Thị Anh Thư 006205/CT-CCHN

Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

374 Vũ Thị Manh 002881/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

375 Trần Văn Kiên 003785/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

376 Hoàng Thị Hằng 005203/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

điều dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo quy định Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

377 Nguyễn Thị Thanh Kiều 005333/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

378 Trần Thị Thúy Thanh 005300/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

380 Huỳnh Thị Ngọc Linh 001206/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - Mắt

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - Mắt

381 Lê Minh Chánh 002869/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  

382 Phạm Văn Đông 004475/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

383 Trần Anh Đào 002758/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về vật 

lý trị liệu, phục hồi chức năng; Bổ sung 

phạm vi hoạt động: Kỹ thuật viên vật lý trị 

liệu - phục hồi chức năng theo Quyết định 

số 1711/QĐ-SYT ngày 13/7/2017

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

384 Nguyễn Thị Loan Anh 002779/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về vật 

lý trị liệu, phục hồi chức năng

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về vật lý trị 

liệu, phục hồi chức năng

385 Lê Thành Phương 002737/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về vật 

lý trị liệu, phục hồi chức năng

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về vật lý trị 

liệu, phục hồi chức năng

386 Lê Thị Kim Yến 002777/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về vật 

lý trị liệu, phục hồi chức năng

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về vật lý trị 

liệu, phục hồi chức năng

387 Huỳnh Mạnh Cường 004850/CT-CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

388 Trần Kim Yến 005424/CT-CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

389 Đặng Thụy Thúy Hồng 004595/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa xét 

nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa xét nghiệm



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

390 La Thu Nga 001088/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

391 Nguyễn Thị Thu Sương 002755/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm; Bổ sung phạm vi hoạt động: 

chuyên khoa xét nghiệm số 2178/QĐ-SYT 

ngày 07/9/2017

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa xét nghiệm

392 Đặng Thị Bé Hiền 002780/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

393 Hà Phi Loan
000987/HAUG-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên xét nghiệm

394 Tạ Thành Lợi 004973/CT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Chuyên khoa xét nghiệm

395 Hồ Thi Cẩm Thiệt 006105/CT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Chuyên khoa xét nghiệm

396 Lê Huỳnh Nhân Ân 005446/CT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Chuyên khoa xét nghiệm

397 Nguyễn Thị Liễu 002716/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

398 Hồ Thu Oanh 002775/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

399 Nguyễn Thị Ngọc Chàng 002785/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

400 Tiêu Hồng Thủy 002754/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

401 Nguyễn Ngọc Thu 002705/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

402 Phạm Thị Thanh Loan 002706/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

403 Trần Ngọc Đông Anh 004603/CT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên xét nghiệm

404 Kiên Thị Thu Vân 004616/CT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên xét nghiệm

405 Nguyễn Thị Trúc Đào 004640/CT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên xét nghiệm

406 Nguyễn Thị Cẩm Giang 004666/CT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên xét nghiệm

407 Giang Mộng Kha 004621/CT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên xét nghiệm

408 Trịnh Hoài Minh 002621/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

409 Hồ Thị Nguyệt Nga 002723/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét 

nghiệm



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám, 

bệnh chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn Ghi chú

410 Trần Thị Như 004571/CT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên xét nghiệm

411 Nguyễn Thị Cẩm Giang 004737/CT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Toàn thời gian;

- Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6; 

- Thứ 7: Sáng 7h00 - 11h00. 

Kỹ thuật viên xét nghiệm



6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực dược

Từ ngày Đến ngày
Hợp đồng 

thực hành

Nhân 

viên thử 

việc

1 Lê Minh Hải Bác sĩ đa khoa 224/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa BSCKI Hà Thị Hồng Ân 01/09/2019 01/03/2021 x

2 Trần Thị Thiên Trang Bác sĩ đa khoa 273/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa ThsBS Nguyễn Đức Trí 01/09/2019 01/03/2021 x

3 Thạch Ngọc Anh Thư Bác sĩ đa khoa 96/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa ThsBs Nguyễn Ngọc Việt Nga 01/09/2019 01/03/2021 x

4 Trần Thiên Trí Bác sĩ đa khoa 80/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh về Mắt BSCKI Võ Thị Thùy Linh 01/09/2018 01/03/2020 x

5 Danh Thành Thắng Bác sĩ đa khoa 239/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Tai mũi họng ThsBs Lê Hoàng Nghĩa 01/12/2018 01/06/2020 x

6 Huỳnh Đắc Như Ngọc Bác sĩ đa khoa 238/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh về Mắt BSCKI Lưu Minh Phong 01/12/2018 01/06/2020 x

7 Trần Thị Trúc Linh Bác sĩ đa khoa 237/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Răng hàm mặt TS BS Nguyễn Kỳ Duy Tâm 01/12/2018 01/06/2020 x

8 Dương Minh Huy Bác sĩ đa khoa 303/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa BSCKI Trần Cao Thái 01/01/2020 01/07/2021 x

9 Trần Nam Anh Bác sĩ đa khoa 83/HĐ-BVNĐ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh
BSCKI Huỳnh Vũ Hải 01/09/2018 01/03/2020 x

10 Võ Minh Vũ Bác sĩ đa khoa 242/HĐ-BVNĐ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Bệnh viện Huyết học truyền 

máu
01/09/2018 01/03/2020 x

11 Nguyễn Thị Hồng Thắm Bác sĩ đa khoa 247/HĐ-BVNĐ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh
BSCKI Huỳnh Vũ Hải 01/12/2019 01/06/2021 x

12 Nguyễn Hoàng Anh Bác sĩ đa khoa 190/HĐ-BVNĐ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh
BS Ngô Hoàng Minh Phương 01/12/2019 01/06/2021 x

13 Nguyễn Thành Tài Bác sĩ đa khoa 251/HĐ-BVNĐ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh
BSCKI Huỳnh Vũ Hải 01/12/2019 01/06/2021 x

14 Bùi Anh Duy Bác sĩ đa khoa 191/HĐ-BVNĐ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh
BSCKI Huỳnh Vũ Hải 01/06/2019 01/12/2020 x

15 Huỳnh Mỹ Quyên Bác sĩ đa khoa 229/HĐ-BVNĐ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh
BSCKI Huỳnh Vũ Hải 01/09/2019 01/03/2021 x

16 Trần Nguyễn Công Khanh Bác sĩ đa khoa 198/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa BsCKI Nguyễn Thanh Nam 01/02/2019 01/08/2020 x

17 Ngô Công Toại Bác sĩ đa khoa 236/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa BSCKII Trần Huỳnh Việt Trang 01/12/2018 01/06/2020 x

18 Nguyễn Đoàn Phước Thịnh Bác sĩ đa khoa 228/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa BSCKII Trần Huỳnh Việt Trang 01/10/2019 01/04/2021 x

19 Nhan Minh Ngọc Bác sĩ đa khoa 234/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa BSCKI Nguyễn Phát Nguyên 01/12/2018 01/06/2020 x

20 Trần Tuấn Vũ Bác sĩ đa khoa 233/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa BSCKI Lê Văn Viên 01/12/2018 01/06/2020 x

21 Trần Ngọc Muội Bác sĩ đa khoa 232/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa ThsBs Thái Thanh Lâm 01/12/2018 01/06/2020 x

22 Trần Thị Ngọc Thảo Bác sĩ đa khoa 222/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa ThsBs Thái Thanh Lâm 01/10/2019 01/04/2021 x

23 Hứa Thị Hồng Ngân Bác sĩ đa khoa 231/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa BSCKII Huỳnh Hùng Dũng 01/12/2018 01/06/2020 x

Thời gian thực hành Ghi chú

TT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Số hợp đồng Dự kiến phạm vi cấp CCHN Người hướng dẫn thực hành



Từ ngày Đến ngày
Hợp đồng 

thực hành

Nhân 

viên thử 

việc

Thời gian thực hành Ghi chú

TT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Số hợp đồng Dự kiến phạm vi cấp CCHN Người hướng dẫn thực hành

24 Phạm Ngọc Thùy Trinh Bác sĩ đa khoa 235/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa BSCKII Nguyễn Thị Bảo Ngọc 01/12/2018 01/06/2020 x

25 Nguyễn Thị Huyền Mi Bác sĩ đa khoa 225/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa Ths BS Diệp Loan 01/09/2019 01/03/2021 x

26 Nguyễn Trung Kiên Bác sĩ đa khoa 227/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa BSCKII Trần Văn Dễ 01/09/2019 01/03/2021 x

27 Kiều Minh Quân Bác sĩ đa khoa 221/HĐ-BVNĐ Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa BSCKI Huỳnh Thị Ngọc Linh 01/09/2019 01/03/2021 x

28 Bùi Tú Thành Bác sĩ y học cổ truyền 81/HĐ-BVNĐ
Khám bệnh, chữa bệnh về y học cổ 

truyền
BS Phạm Văn Đông 01/09/2018 01/03/2020 x

29 Huỳnh Nguyễn Minh Ngọc Bác sĩ y học cổ truyền 231/HĐ-BVNĐ
Khám bệnh, chữa bệnh về y học cổ 

truyền
BS Phạm Văn Đông 01/09/2019 01/03/2021 x

30 Huỳnh Lê Trúc Mai Bác sĩ Y học dự phòng 244/HĐ-BVNĐ BSCKII Nguyễn Thị Bích Anh 01/09/2019 01/03/2021 x

31 Trần Thị Thảo Trâm Bác sĩ Y học dự phòng 75/HĐ-BVNĐ Ths Nguyễn Thị Kim Phượng 01/11/2017 01/05/2019 x

32 Trần Đình Văn Cao đẳng điều dưỡng 257/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Ngọc Thúy 01/12/2019 01/09/2020 x

33 Nguyễn Thế Minh Luân Cao đẳng điều dưỡng 252/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Ngọc Thúy 01/12/2019 01/09/2020 x

34 Dương Lê Thị Ái Nhân Cao đẳng điều dưỡng 24/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Văn Do 01/05/2016 01/02/2017 x

35 Phan Thị Hợi Cao đẳng điều dưỡng 202/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Văn Do 01/12/2018 01/09/2019 x

36 Trần Thị Tròn Cao đẳng điều dưỡng 200/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Văn Do 01/12/2018 01/09/2019 x

37 Nguyễn Thị Diễm My Cao đẳng điều dưỡng 196/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Văn Do 01/07/2019 01/04/2020 x



Từ ngày Đến ngày
Hợp đồng 

thực hành

Nhân 

viên thử 

việc

Thời gian thực hành Ghi chú

TT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Số hợp đồng Dự kiến phạm vi cấp CCHN Người hướng dẫn thực hành

38 Nguyễn Dương Hồng Như Cao đẳng điều dưỡng 218/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Văn Do 01/08/2019 01/05/2020 x

39 Ngô Thị Cẩm Thi Cao đẳng điều dưỡng 351/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

Ths Nguyễn Thị Kim Phượng 01/07/2015 01/04/2016 x

40 Phạm Thị Ngọc  Cao đẳng điều dưỡng 219/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Lương Gia Giác 01/08/2019 01/05/2020 x

41 Huỳnh Thị Thu Cúc Cao đẳng điều dưỡng 12/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Thái Phương Anh 01/02/2018 01/11/2018 x

42 Huỳnh Thị Băng Tâm Cao đẳng điều dưỡng 193/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Thái Phương Anh 01/06/2019 01/03/2020 x

43 Trần Hồng Thiệp Cao đẳng điều dưỡng 277/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CĐ ĐD Sơn Thị Thanh Hòa 01/12/2019 01/09/2020 x

44 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Cao đẳng điều dưỡng 278/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CĐ ĐD Sơn Thị Thanh Hòa 01/12/2019 01/09/2020 x

45 Huỳnh Thị Liễu Cao đẳng điều dưỡng 44/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Thị Như Mai 01/05/2018 01/02/2019 x

46 Lê Kim Yến Cao đẳng điều dưỡng 115/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Trần Thị Kim Cúc 01/12/2016 01/09/2017 x



Từ ngày Đến ngày
Hợp đồng 

thực hành

Nhân 

viên thử 

việc

Thời gian thực hành Ghi chú

TT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Số hợp đồng Dự kiến phạm vi cấp CCHN Người hướng dẫn thực hành

47 Lê Thị Diễm Hằng Cao đẳng điều dưỡng 295/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Trần Thị Kim Cúc 01/07/2019 01/04/2020 x

48 Trần Văn Kha Cao đẳng điều dưỡng 198/HĐ0BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Lê Ngọc Điệp 01/05/2018 01/02/2019 x

49 Huỳnh Như Cao đẳng điều dưỡng 210/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Lê Ngọc Điệp 01/10/2016 01/07/2017 x

50 Nguyễn Thị Kim Gọn Cao đẳng điều dưỡng 282/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Lê Ngọc Điệp 01/07/2019 01/04/2020 x

51 Nguyễn Kim Ngân Cao đẳng điều dưỡng 194/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Lê Ngọc Điệp 01/06/2019 01/03/2020 x

52 Thạch Quốc Khánh Cao đẳng điều dưỡng 08/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Thị Thu Tâm 01/08/2017 01/05/2018 x

53 Nguyễn Kiều Diễm Cao đẳng điều dưỡng 230/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Ngô Thị Hồng Cẩm 01/09/2019 01/06/2020 x

54 Nguyễn Thị Kim Ngân Cao đẳng điều dưỡng 201/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Ngô Thị Hồng Cẩm 01/12/2018 01/09/2019 x

55 Lê Nhựt Thường Cao đẳng điều dưỡng 192/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Ngô Thị Hồng Cẩm 01/06/2019 01/03/2020 x



Từ ngày Đến ngày
Hợp đồng 

thực hành

Nhân 

viên thử 

việc

Thời gian thực hành Ghi chú

TT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Số hợp đồng Dự kiến phạm vi cấp CCHN Người hướng dẫn thực hành

56 Nguyễn Thị Bảo Trân Cao đẳng điều dưỡng 01/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Phan Trang Nhã 01/10/2016 01/07/2017 x

57 Lê Nguyễn Phương Trúc Cao đẳng điều dưỡng 203/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Trần Thị Kim Tuyến 01/12/2018 01/09/2019 x

58 Lê Hạng Em Cao đẳng điều dưỡng 291/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Trần Thị Kim Tuyến 01/12/2019 01/09/2020 x

59 Trần Vủ Phương Cao đẳng điều dưỡng 05/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Phạm Thị Bích Thảo 01/12/2017 01/09/2018 x

60 Mai Thị Ngọc Hiền Cao đẳng dược 253/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

DS Nguyễn Thị Thu Vân 01/12/2017 01/09/2018 x

61 Lê Thị Thương Vi Cao đẳng dược 220/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

DS Nguyễn Thị Thu Vân 06/12/2017 06/09/2018 x

62 Phan Diễm Trinh Cao đẳng dược 246/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

DS Nguyễn Thị Thu Vân 01/01/2018 01/10/2018 x

63 Huỳnh Phạm Anh Thư Cao đẳng dược 06/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

DS Nguyễn Thị Thu Vân 01/07/2007 01/04/2008 x

64 Nguyễn Thị Đức Hoàng Cao đẳng dược 07/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

DS Nguyễn Thị Thu Vân 01/06/2007 01/03/2008 x



Từ ngày Đến ngày
Hợp đồng 

thực hành

Nhân 

viên thử 

việc

Thời gian thực hành Ghi chú

TT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Số hợp đồng Dự kiến phạm vi cấp CCHN Người hướng dẫn thực hành

65 Võ Trần Thủy Ngân Cao đẳng dược 22/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

DS Nguyễn Thanh Tịnh 01/02/2013 01/11/2013 x

66 Nguyễn Bích Phượng Cao đẳng dược 23/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

DS Nguyễn Thanh Tịnh 01/02/2015 01/11/2015 x

67 Trần Hải Duy Cử nhân điều dưỡng 330/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Văn Do 01/07/2019 01/04/2020 x

68 Phan Thị Hải Nghi Cử nhân điều dưỡng 331/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Phạm Tấn Đạt 01/07/2019 01/04/2020 x

69 Huỳnh Thế Bảo Cử nhân điều dưỡng 06/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Lê Ngọc Điệp 01/01/2018 01/10/2018 x

70 Đỗ Văn Phụng Điều dưỡng sơ cấp 116/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

01/12/1987 01/09/1988 x

71 Nguyễn Kiều Trinh Điều dưỡng trung cấp 258/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Văn Do 01/12/2019 01/09/2020 x

72 Mai Tuấn Anh Điều dưỡng trung cấp 264/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Lương Gia Giác 01/12/2019 01/09/2020 x

73 Trương Hoàng Dũ Điều dưỡng trung cấp 85/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Lương Gia Giác 01/06/2016 01/03/2017 x



Từ ngày Đến ngày
Hợp đồng 

thực hành

Nhân 

viên thử 

việc

Thời gian thực hành Ghi chú

TT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Số hợp đồng Dự kiến phạm vi cấp CCHN Người hướng dẫn thực hành

74 Nguyễn Văn Huynh Điều dưỡng trung cấp 53/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Thị Thu Năm 01/03/1988 01/12/1988 x

75 Kim Thị Mỹ Nhân Điều dưỡng trung cấp 62/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Thị Như Mai 01/04/2014 01/01/2015 x

76 Nguyễn Thị Diễm Chi Điều dưỡng trung cấp 76/HĐ-BVNĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015

CN Nguyễn Thị Thu Tâm 01/02/2013 01/11/2013 x

77 Huỳnh Đan Thanh Dược sĩ 82/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Đặng Thụy Thúy Hồng 01/09/2018 01/06/2019 x

78 Nguyễn Thị Phượng Châu Dược sĩ 37/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Tạ Ngọc Điệp 12/04/2018 12/01/2019 x

79 Nguyễn Thị Kim Phượng Dược sĩ 68/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thị Thu Vân 01/04/2013 01/01/2014 x

80 Trần Thanh Thảo Dược sĩ 241/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Tú Trinh 01/01/2008 01/10/2008 x

81 Đinh Nguyễn Tường Dược sĩ 125/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thanh Tịnh 01/01/2016 01/10/2016 x

82 Nguyễn Thị Hoàng Yến Dược sĩ 69/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Tú Trinh 01/11/2008 01/08/2009 x

83 Mã Phương Thùy Linh Dược sĩ 110/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thị Thu Vân 01/02/2013 01/11/2013 x

84 Nguyễn Huỳnh Phước Duy Dược sĩ 98/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thanh Tịnh 01/11/2011 01/08/2012 x

85 Tạ Thị Thảo Dược sĩ trung cấp 54/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thị Thu Vân 01/04/2010 01/01/2011 x

86 Võ Thị Ngọc Diễm Dược sĩ trung cấp 63/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Tú Trinh 01/06/2008 01/03/2009 x

87 La Kim Dung Dược sĩ trung cấp 35/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc 01/10/1990 01/07/1991 x

88 Nguyễn Thị Xuân Hằng Dược sĩ trung cấp 06/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc 01/11/1984 01/08/1985 x

89 Vũ Thị Hương Lan Dược sĩ trung cấp 18/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Tú Trinh 01/04/2006 01/01/2007 x

90 Trần Thị Hồng Lan Dược sĩ trung cấp 57/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thanh Huy 01/12/2014 01/09/2015 x

91 Trương Thị Thùy Linh Dược sĩ trung cấp 36/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thị Thu Vân 01/07/2010 01/04/2011 x

92 Phan Thùy Lỷ Dược sĩ trung cấp 119/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thanh Huy 01/06/2016 01/03/2017 x

93 Trương Thị Mộng Thắm Dược sĩ trung cấp 88/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thanh Huy 01/06/2014 01/03/2015 x

94 Nguyễn Thị Mộng Trúc Dược sĩ trung cấp 200/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thanh Huy 01/11/2017 01/08/2018 x

95 Nguyễn Hoàng Tuấn Dược sĩ trung cấp 16/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thanh Tịnh 01/01/2008 01/10/2008 x

96 Trần Thanh Tùng Dược sĩ trung cấp 76/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thị Thu Vân 01/12/2014 01/09/2015 x

97 Nguyễn Thị Thu Hằng Dược sĩ trung cấp 23/HĐ-BVNĐ Bán lẻ thuốc DS Nguyễn Thị Hồng Phiến 01/01/2005 01/10/2005

98 Dương Ngọc Bảo Duy
Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học
11/HĐ-BVNĐ Kỹ thuật viên hình ảnh y học CNHAYH Lương Văn Xinh 01/02/2018 01/11/2018 x

99 Nguyễn Hoàng Thái
Kỹ thuật viên trung cấp 

xét nghiệm
43/HĐ-BVNĐ Kỹ thuật viên xét nghiệm CN La Thu Nga 01/05/2018 01/02/2019 x


